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PHIẾU BÀI TẬP TUẦN 14 – TOÁN 3

                                                                    Bảng chia 9
Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số
1. Viết số thích hợp vào ô trống:
	Số bị chia
	18
	36
	27
	
	
	63
	54
	
	81


	Số chia
	9
	9
	
	9
	1
	
	6
	9
	

	Thương
	
	
	3
	5
	9
	9
	
	8
	9


2. Đúng ghi Đ, sai ghi S
a) 81 : 9 + 145 = 164                                        c) 81 : 9 – 9 = 1 
81 : 9 + 145 = 154                                            81 : 9 – 9 = 0
b) 45 : 9 + 506 = 511                                        d) 72 : 9 – 5 = 3
45 : 9 + 506 = 521                                             72 : 9 – 5 = 4 
3. Có 36 con thỏ nhốt đều vào 9 chuồng. Hỏi mỗi chuồng có bao nhiêu con thỏ?
Giải
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
4. Mỗi chuồng nhốt 9 con thỏ. Hỏi có 36 con thỏ thì nhốt được vào mấy chuồng như thế?
Giải
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
5. 
Thùng thứ nhất đựng 54 lít dầu, thùng thứ hai đựng bằng  số lít dầu của thùng thứ nhất. Hỏi cả hai thùng đựng bao nhiêu lít dầu?
Giải
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
     ……………………………………………………………………………………….
    ……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
6. Đặt tính rồi tính
36 : 3                    72 : 4                 98 : 3                   79 : 4                 85 : 5
      …………….      …………….     …………….       ……………..       ……………..
      …………….      …………….     …………….       ……………..       ……………..
      …………….      …………….     …………….       ……………..       ……………..
      …………….      …………….     …………….       ……………..       ……………..
     36 : 3 = ……       72 : 4 = …        98 : 3 =…(dư …) 79 : 4 = ….(dư…)  85 : 5 = …..
7. Điền số thích hợp vào ô trống
a) 48 : 9 = …(dư….)                             c) 67 : 9 =….(dư….)
b) 65 : 9 =….(dư….)                             d) 86 : 9 = ….(dư…)
8. Nối 
                     
 giờ

 giờ

 giờ

 giờ


 giờ




10 phút








12 phút
15 phút
30 phút
20 phút




9. Mỗi hộp xếp 6 cốc. Hỏi có thể xếp được 130 cốc vào nhiều nhất bao nhiêu hộp như thế và còn thừa mấy cái cốc?
Giải
 ……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
     ……………………………………………………………………………………….
     ……………………………………………………………………………………….
10. Một ô tô chở được 7 người khách. Hỏi cần ít nhất bao nhiêu ô tô để có thể chở hết 68 người khách?
Giải
 ……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….



oleObject2.bin

oleObject3.bin

image3.wmf
1

3


oleObject4.bin

oleObject5.bin

image4.wmf
1

6


oleObject6.bin

oleObject7.bin

image5.wmf
1

4


oleObject8.bin

oleObject9.bin

image6.wmf
1

2


oleObject10.bin

oleObject11.bin

image1.wmf
1

9


oleObject1.bin

image2.wmf
1

5


